
Hình thức 

thẩm định

 Ngày 

thẩm định 
Xếp loại

I THÀNH PHỐ KON TUM

1 Cà phê bột Da Vàng 28 429 Trần Phú, TP Kon Tum Sản xuất cà phê bột
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
15/12/2024 B

2

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng 

và dịch vụ Khoa học và Công 

nghệ

Thôn 6, xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum
Sản xuất Nấm Đông 

trùng hạ thảo

Thẩm định 

đánh giá định kỳ
16/12/2024 A

3 Hoàng Thị Quỳnh Thôn 2, xã Đăk Cấm, TP. Kon Tum Giò chả
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
14/12/2024 B

4 Tạ Thị Long
65 Nguyễn Văn Linh, P. Lê Lợi, 

TP.Kon Tum

Cá nước ngọt ướp lạnh; 

cá biển đông lạnh

Thẩm định 

đánh giá định kỳ
15/12/2024 B

5
HTX sản xuất và Dịch vụ 

Nông nghiệp Đoàn kết

Trụ sở chính: 330 Nguyễn Văn Linh, Tổ 4, P. Nguyễn 

Trãi (địa điểm nhà máy xay xát, đóng gói gạo: Thôn 5, 

xã Đoàn Kết, TP.  Kon Tum)

Sản xuất  Gạo
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
15/12/2024 B

6 Hợp tác xã Thành Đạt Thôn Plei Dơ Rợp, xã Đăk Năng, TP.Kon Tum Sản xuất Cá cơm khô
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
16/12/2024 A

7
HTX SX nông sản dược liệu 

Highland Rhum

8 Chu Văn Tấn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon 

Tum, tỉnh KonTum

Sản xuất đông trùng hạ 

thảo tươi, đông trùng hạ 

thảo khô, đông trùng hạ 

thảo ngâm mạt ong, sâm 

dây khô, thái lát, bột sâm 

dây, mứt sâm dây…

Thẩm định 

đánh giá định kỳ
14/12/2024 A

II HUYỆN KON RẪY

Danh sách đề nghị công khai danh sách các cơ sở đủ điều kiện sản xuất

kinh doanh nông thủy sản đợt 5 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Công văn số          /CCQLCL-TTra ngày       /     /2024 của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản)

Kết quả thẩm định, xếp loại

STT Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở Loại hình sản xuất



8 Doãn Thị Thúy Thôn 3, Tân Lập, H. Kon Rẫy Sản xuất Giò chả
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
20/12/2024 A

9 Chuối sây Bà Già Đeo Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, H. Kon Rẫy Sản xuất Chuối sấy giòn
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
21/12/2024 A

10
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 

Hoa Nam
Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, H. Kon Rẫy Sản xuất Măng khô

Thẩm định 

đánh giá định kỳ
22/12/2024 B

11 Nhật Long Farm Thôn 10, xã Đăk Ruồng, H. Kon Rẫy Sản xuất Mắc ca
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
20/12/2024 A

12 Út Sáng Thôn 8, xã Đăk Kôi, H. Kon Rẫy Sản xuất Măng khô
Thẩm định 

đánh giá định kỳ
21/12/2024 B

13
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ 

Tổng hợp
Thôn 2, xã Đăk Pne, H. Kon Rẫy

Sản xuất Măng chua ớt 

cay,măng khô

Thẩm định 

xếp loại
23/12/2024 A

14
HTX sản xuất, kinh doanh dịch 

vụ Nông nghiệp Tổng hợp
Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, H. Kon Rẫy Sản xuất Tiêu

Thẩm định 

đánh giá định kỳ
22/12/2024 B

Tổng 14 cơ sở
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